
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 171 Đường D17a, Khu phố 6, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

23/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GỖ TUẤN PHONG BÌNH DƯƠNG

3703108919

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng)

4620

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ và đồ 
dùng nội thất tương tự Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (trừ bán buôn dược 
phẩm)

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại máy công, nông nghiệp..... Bán 
buôn linh kiện máy công nghiệp ,máy nén khí, thủy lực, máy 
bơm thủy lực các loại Bán buôn mũi khoan, dao tiện, dao phay, 
đá cắt, đá mài.... Bán buôn giấy nhám, bánh cước.....

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn củi các loại, củi băm, dăm bào, mùn cưa 
(không chứa mùn cưa, dăm bào, bột gỗ; không chứa than đá tại 
tỉnh Bình Dương; không sang, chiết, nạp khí hóa lỏng)

4661

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, đồng, inox các loại (trừ vàng 
miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GỖ TUẤN PHONG BÌNH 
DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN PHONG BINH DUONG WOOD 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUAN PHONG BINH DUONG WOOD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977.203.030
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Mua bán gỗ cây, gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, 
ngói, đá, cát, sỏi, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, 
hàng trang trí nội và ngoại thất, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phụ liệu mau mặc và giày dép – Bán buôn 
cao su (Không chứa mũ sao su tại trụ sở) – Bán buôn phân bón 
( Trừ thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất bảng 1 theo Công Ước 
Quốc Tế) – Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(Không chứa, phân loại và xử lý, tái chế phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại tại trụ sở chính; Trừ kinh doanh các loại phế 
liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

9. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không cưa, xẻ, bào và bảo quản tại trụ sở chính)

1610

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1621

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ - Sản xuất viên 
nén, dăm bào, mùn cưa (không sản xuất, gia công tại trụ sở 
chính)

1629

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông lâm nghiệp – Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng – Cho 
thuê máy móc, thiết bị văn phòng

7730

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầu đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy định)

3100

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình đường sắt 4211

20. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông, cầu đường

4212

21. Xây dựng công trình điện 4221

22. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

23. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

24. Xây dựng công trình công ích khác 4229
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐÌNH 
THUẬN

Việt 
Nam

Tổ 1, Ấp 5,  Xã Hưng 
Hoà, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 280660751

2 LÊ THỊ 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Tổ 1, Ấp 5,  Xã Hưng 
Hoà, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 280852314

25. Xây dựng công trình thủy 4291

26. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

27. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

29. Phá dỡ 4311

30. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Xây lắp hạ tầng kỹ thuật, San lấp mặt bằng

4312

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cưa hảng chuyên doanh 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ hoạt động bến thủy 
nội địa) (trừ vàng miếng)

4752

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

4761

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       280660751
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Ấp 5, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Ấp 5, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH THUẬN Nam

01/01/1979 Kinh Việt Nam

08/11/2018 Công an Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 23/02/2023 đến ngày 25/03/2023


